
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:          /BC-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Lào Cai, ngày        tháng 7 năm 2023 

BÁO CÁO 
Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của thành viên 

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2023 

 

Thực hiện Văn bản số 755/SNV-BCĐCCHC ngày 26/6/2023 của Ban chỉ 

đạo CCHC tỉnh Lào Cai về việc báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của 

thành viên BCĐ CCHC tỉnh. Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai, thực 

hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Văn bản triển khai thực hiện 

- Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 99/KH-SCT ngày 29/12/2022 về 

việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 áp dụng tại Sở Công Thương; 

- Kế hoạch số 100/KH-SCT ngày 30/12/2022 về việc rà soát, kiểm soát, đánh giá 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; 

- Kế hoạch số 101/KH-SCT ngày 30/12/2022 về hoạt động Cổng thông tin điện 

tử Sở Công Thương;  

Kế hoạch số 14/KH-SCT ngày 09/02/2023 về việc Duy trì, cải tiến Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của Sở Công 

Thương tỉnh Lào Cai năm 2023; 

- Kế hoạch số 19/KH-SCT ngày 16/02/2023 về Tuyên truyền công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính năm 2023;  

- Kế hoach số 20/KH-SCT ngày 17/02/2023 về tuyên truyền công tác cải cách 

hành chính năm 2023 tại Sở Công Thương; Kế hoạch số 11/KH-SCT ngày 08/02/2023 

về việc Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023 

của Sở Công Thương Lào Cai; 

- Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 10/02/2023 về công tác thi đua khen thưởng năm 

2023;  

- Kế hoạch số 18/KH-SCT ngày 15/02/2023 về việc Phổ biến pháp luật đợt I năm 

2023; Kế hoạch số 21/KH-SCT ngày 22/02/2323 về việc Rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 

- Kế hoach số 38/KH-SCT ngày 03/4/2023 về Cải thiện và nâng cao Chỉ số hài 

lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

(SIPAS) của Sở Công Thương năm 2023; 

https://sctlaocai.vnptioffice.vn/Vanban/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=138223&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/Vanban/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=138223&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154195&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154195&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154195&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154204&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154204&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=153974&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=153974&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154035&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154035&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154142&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154142&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154271&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154271&q=1
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155663&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155663&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155663&xem=0&QL=xemdi&t=3
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- Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 24/3/2023 về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị 

và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại Sở Công Thương tỉnh Lào Cai năm 2023 

- Kế hoạch số 33/KH-SCT ngày 24/3/2023 về Duy trì, cải thiện Chỉ số cải cách 

hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) tại Sở Công Thương Lào Cai năm 2023; 

Ngoài ra, Sở Công Thương còn tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo triển 

khai các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính như: Văn bản số 403/SCT-VP ngày 

20/3/2023 về việc hướng dẫn thực hiện thống kê TTHC nội bộ; Văn bản số 225/SCT-

VP ngày 20/02/2023 về việc đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; 

văn bản số 468/SCT-VP ngày 28/3/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch cải 

thiện Chỉ số PAPI,SIPAS,PAR INDEX... 

2. Công tác tuyên truyền thực hiện công tác CCHC 

  - Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp qua 

các cuộc họp của Chi bộ, cơ quan và của các tổ chức đoàn thể, kế hoạch tuyên 

truyền pháp luật của Sở. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia 

các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo về công tác cải cách 

hành chính. Ban hành Kế hoạch số Kế hoạch số 19/KH-SCT ngày 16/02/2023 về 

Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoach số 

20/KH-SCT ngày 17/02/2023 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 

2023 tại Sở Công Thương; 

 - Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính; 

cập nhật bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành lên 

các hệ thống thông tin, phương tiện thông tin đại chúng như: Chuyên mục Cải 

cách hành chính, Báo Lào Cai, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai; Cổng 

thông tin điện tử của Sở. 

 - Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc các văn bản 

quy định có liên quan và kế hoạch phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công 

chức, viên chức biết thực hiện. Tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra, đánh giá 

chất lượng phục vụ và đạo đức công vụ của CCVC nhằm cải thiện mức độ hài 

lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan, kiện toàn tổ chức bộ máy và 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC 

- Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 36/KH-SCT ngày 03/4/2023 về 

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công 

chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

và công tác văn thư, lưu trữ đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở năm 2023; Quyết 

định số 57/QĐ-SCT ngày 05/5/2023 của Sở Công Thương về kiểm tra công tác cải 

cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. 

https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155334&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155334&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155333&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155333&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154195&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154195&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154204&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154204&q=1
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=156820&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=156820&xem=0&QL=xemdi&t=3
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 427KH-BCĐ 
ngày 30/12/2022: 

 

STT 

 

Nhiệm vụ được giao chủ trì 

Kết quả thực hiện trong  

6 tháng đầu năm 

Ghi 

chú 
 

 

 
 

 
1 

- Triển khai đồng bộ các nội dung 

cải cách hành chính theo Nghị 
quyết số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ; Đề án 
số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 

của Tỉnh ủy Lào Cai; Kế hoạch số 
329/KH-UBND ngày 18/8/2021 
và Kế hoạch số 419/KH-UBND 

ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh 
Lào Cai; 

 

 
Kế hoạch số 99/KH-SCT ngày 

29/12/2022 về việc thực hiện công tác 
cải cách hành chính năm 2023 áp 

dụng tại Sở  

 

 
 

 

 
2 

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra 
tình hình thực hiện các văn bản chỉ 
đạo, điều hành cải cách hành chính 

của tỉnh; tăng cường công tác 
tuyên truyền cải cách hành chính 

Văn bản số 403/SCT-VP ngày 
20/3/2023 về việc hướng dẫn thực hiện 
thống kê TTHC nội bộ; Văn bản số 

225/SCT-VP ngày 20/02/2023 về việc 
đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính; văn bản số 468/SCT-
VP ngày 28/3/2023 về triển khai thực 

hiện Kế hoạch cải thiện Chỉ số 
PAPI,SIPAS,PAR INDEX... 
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- Triển khai các giải pháp nâng cao 

Chỉ số Hiệu quả quản trị hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số 

hài lòng của các nhân, tổ chức, đối 
với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số 
cải cách hành chính (PAR 

INDEX) 

 - Kế hoach số 38/KH-SCT ngày 

03/4/2023 về Cải thiện và nâng cao Chỉ 
số hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính 
nhà nước (SIPAS) của Sở Công Thương 

năm 2023; 
- Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 

24/3/2023 về Cải thiện Chỉ số hiệu quả 
quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

(PAPI) tại Sở Công Thương tỉnh Lào 
Cai năm 2023 

- Kế hoạch số 33/KH-SCT ngày 

24/3/2023 về Duy trì, cải thiện Chỉ số cải 
cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) 

tại Sở Công Thương Lào Cai năm 2023; 
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Theo dõi, cập nhật kết quả, đôn 
đốc việc thực hiện Bộ Chỉ số theo 

Quyết định 766 tại từng đơn vị, địa 

- VB số 175/SCT-VP ngày 
10/02/2023 V/v đôn đốc thực hiện 

các nhiệm vụ theo Quyết định số 
766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-76-nq-cp-2021-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-2021-2030-481235.aspx
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/Vanban/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=138223&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/Vanban/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=138223&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/Vanban/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=138223&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/Vanban/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=138223&q=1
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155663&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155663&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155663&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155663&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155663&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155334&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155334&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155334&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155334&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155333&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155333&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155333&xem=0&QL=xemdi&t=3
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phương - VB số 917/SCT-VP ngày 05/6/2023 
báo cáo hồ sơ quá hạn, đánh giá việc 

giải  quyết TTHC theo Quyết định  số 
766/QĐ-TTg. 

 

 
5 

 

 
Triển khai thực hiện Kế hoạch 

kiểm tra cải cách hành chính tại 
một số sở, ngành, địa phương năm 

2023 

- Kế hoạch số 36/KH-SCT ngày 

03/4/2023 Về việc kiểm tra công tác 
cải cách hành chính, công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2023; 
- Quyết định số 57/QĐ-SCT ngày 

05/5/2023 Về việc kiểm tra công tác 
cải cách hành chính, công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2023 

 

 
6 

Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật, theo dõi 

thi hành pháp luật để kịp thời xử lý 
hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, 
thay thế hoặc ban hành mới cho 
phù hợp 

Kế hoạch số 21/KH-SCT ngày 
22/02/2323 về việc Rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 
2019 - 2023 
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- Rà soát, thống kê, công bố thủ tục 
hành chính nội bộ  

- Rà soát, đề xuất phương án đơn 
giản hóa thủ tục hành chính nội bộ. 

- Kế hoạch số 100/KH-SCT ngày 
30/12/2022 về việc rà soát, kiểm soát, 
đánh giá công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2023; 
- Văn bản số 1105/SCT-TTr ngày 

04/7/2023 Về việc thực hiện rà 
soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh 

vực Công Thương; 
- Văn bản số 403/SCT-VP ngày 

20/3/2023 về việc rà soát thủ tục hành 
chính nội bộ  

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm. 

- Toàn ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ được 

giao, duy trì lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức. 

2. Hạn chế  

- Việc duy trì thời gian làm việc của một số CCVC còn chưa đúng quy định.  

3. Nguyên nhân của hạn chế 

- Do đặc thù hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc Sở thường xuyên 

đi công tác cơ sở; hoạt động chuyên môn thường xuyên diễn ra vào các ngày nghỉ, 

ngày lễ nên việc duy trì kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc làm việc đôi lúc còn hạn chế.   

https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155655&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155655&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155655&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155655&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155655&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=155655&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154271&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154271&q=1
https://sctlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/DuyetDi_ChiTiet.aspx?t=4&m=154271&q=1
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=157973&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=157973&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://qlvb-sct.laocai.gov.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=157973&xem=0&QL=xemdi&t=3
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IV. GIẢI  PHÁP TRIỂN KHAI  THỰC HIỆN THỜI GIAN TIẾP 

THEO 

1. Tăng cường công tác kiểm tra cải cải cách hành chính, cải cách chế độ 
công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương và công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị. 

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ 

CCVC toàn ngành, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ được 
giao, đặc biệt trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa. 

3. Đẩy  mạnh  công  tác  tuyên  truyền,  quán  triệt  các văn bản, chương 
trình, kế hoạch Công tác cải cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công 

chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương 
và công tác văn thư, lưu của Chính phủ của Tỉnh, của Sở đến đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. 

4. Tiếp tục rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở, tham mưu kiện toàn lại tổ chức bộ máy cho phù hợp với quy hoạch của 
ngành; tránh chồng chéo, trùng lặp trong giải quyết công việc.  

Trên đây là báo cáo kết quả kết quả hoạt động của thành viên Ban chỉ đạo 
cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Công Thương, đề nghị Sở 
Nội vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT,VP (Tuyết). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 
 

Hoàng Văn Thuân 
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